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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

VIỆN QUY HOẠCH 

THỦY LỢI MIỀN NAM 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

 

Giám sát, quan trắc dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng 

 Tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng 

BẢN TIN ĐỘT XUẤT HỖ TRỢ VẬN HÀNH 

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trung Nam 

1. Cơ sở thực hiện 

Căn cứ vào Thông báo số 80/TB-TLMN-QLN ngày 03/10/2023 của Công ty 

TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam về Điều chỉnh thời gian, lưu lượng 

xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 03 đợt 04. Cụ thể: Thời gian điều chỉnh xả từ 

7 giờ ngày 05 -23/10/2023, lưu lượng xả từ 200 m3/s. Căn cứ vào dự báo triều khu 

vực hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn, hiện trạng dung tích hồ đến ngày 04/10/2023 

là 1.501,92 triệu m3 tương đương 95,1% Wtk, ứng dung tích trống trữ lũ 78,08 

triệu m3. Ngoài ra, mực nước hồ hiện nay là 24,06 m cao hơn 6 cm so với mực 

nước yêu cầu trước lũ của QTVHLH từ 1-15/10 là 24,0 m. 

Để hỗ trợ Đơn vị vận hành có thêm thông tin ra quyết định, và có sự điều chỉnh 

cho phù hợp với tình hình thực tế dòng chảy về hồ nhằm đảm bảo an toàn công 

trình. Đơn vị Tư vấn xây dựng 02 kịch bản xả trong tháng 10 như sau: 

+ Kịch bản 01: Xả lớn nhất 200 m3/s, duy trì từ 5-23/10 sau đó giảm xả về 36 

m3/s đến 31/10. Tổng lượng xả ước tính là 353 triệu m3. 

+ Kịch bản 02: Ngày 5/10 xả 200 m3/s sau đó tăng lên 300 m3/s duy trì từ 6-

10/10, từ 11-17/10 xả ngưỡng 200 m3/s, những ngày tiếp theo giảm mức xả 150 

m3/s – 100 m3/s. Tổng lượng xả ước tính là 357 triệu m3. Chi tiết xem Hình 1 và 

Phụ Lục 

Kết quả tính cân bằng nước cho thấy:  

+ Với kịch bản 01 đến ngày 31/10/2023 dự báo dung tích hồ là 1.400,5 triệu m3 

tương đương 88,6% của Wtk, ứng với dung tích trống là 197,5 triệu m3. 

+ Với kịch bản 03 đến ngày 31/10/2023 dự báo dung tích hồ là 1.396,2 triệu m3 

tương đương 88,37% của Wtk, ứng với dung tích trống là 183,8 triệu m3. 

Nhận xét: Với dung tích trống của cả hai kịch bản có thể trữ được trận lũ trong 

quá khứ vào tháng 11/2018 bão USAGI). Ngoài ra, dự báo dòng chảy tháng 

11/2023 khoảng 342 triệu m3 và dòng chảy trung bình nhiều năm về hồ tháng 11 

khoảng 189 triệu m3, với lượng nước này dự báo có thể đảm bảo lượng nước cuối 

mùa lũ 2023 phục vụ cho cấp nước mùa khô 2024. 

Kết quả mô phỏng thủy lực 02 kịch bản cho thấy:  
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+ Tại trạm Dầu Tiếng: Ở kịch bản 02 mực nước lớn nhất dự báo vượt BĐ II 

(2,5 m) trong thời gian xả 300 m3/s. Thời gian còn lại xấp xỉ BĐ II ở Kịch bản 02 

và ở Kịch bản 01. 

+ Tại trạm Thủ Dầu Một: Dự báo mực nước xấp xỉ và vượt BĐ III (1,6 m) 

thời gian xả 200 m3/s – 300 m3/s. Mực nước lớn nhất thấp hơn so với triều cao 

xảy ra tại Thủ Dầu Một (> 1,7 m). 

+ Tại trạm Phú An: Dự báo mực nước thấp hơn BĐ III trong thời gian xả lưu 

lượng 200 m3/s – 300 m3/s từ 5-23/10/2023. Và, thời gian triều cao cuối tháng 10 

dự báo mực nước vượt BĐ III. 

 
 Phương án đề xuất vận hành tháng 10/2023 

 

 
 Dự báo mực nước tại Phú An các kịch bản 
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2. Kết luận và kiến nghị 

Dựa trên kết quả tính toán của Đơn vị tư vấn, Công ty TNHH MTV Khai thác 

Thủy lợi Miền Nam cân nhắc quyết định lưu lượng và thời gian điều tiết phù hợp. 

Khuyến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, các địa phương 

hạ lưu hồ Dầu Tiếng cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí 

tượng Thủy văn Quốc Gia, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để cập nhật tình hình 

khí tượng và thủy văn nhằm đảm bảo cập nhật thông tin mới nhất để có những biện pháp 

ứng phó kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu. 

                 VIỆN TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Cục Thủy lợi; 

- Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam; 

- Lãnh đạo các sở NN&PTNT vùng dự án; 

- Website: www.siwrp.org.vn; 

- Lưu TT TV & XDTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ chi tiết:   

Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Trung Nam  DĐ: 0974 478 305  Email: nguyentrungnam47v@gmail.com 

mailto:nguyentrungnam47v@gmail.com
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PHỤ LỤC 

 
 

 

Bảng 1. Bảng cân bằng nước theo Kịch bản 01 

Ngà
y 

Q đến 
(m3/s) 

W đến 
(triệu m3) 

W xả 
cống 
(triệu 
m3) 

W tổn 
thất 

(triệu 
m3) 

Q xả tràn 
(m3/s) 

W tràn  
(triệu m3) 

W hồ (triệu 
m3) 

Z hồ 
(m) 

5-
Oct 352,7 30,5 3,09 0,99 200 17,28 1509,3 

    

24,08  

6-
Oct 272,2 23,5 3,09 0,99 200 17,28 1518,4 

    

24,12  

7-
Oct 274,2 23,7 3,09 0,99 200 17,28 1520,6 

    

24,13  

8-
Oct 289,1 25,0 3,09 0,99 200 17,28 1522,9 

    

24,14  

9-
Oct 210,4 18,2 3,09 0,99 200 17,28 1526,5 

    

24,16  

10-
Oct 228,6 19,7 3,09 0,99 200 17,28 1523,3 

    

24,15  

11-
Oct 190,4 16,5 3,09 0,99 200 17,28 1521,7 

    

24,14  
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Ngà
y 

Q đến 
(m3/s) 

W đến 
(triệu m3) 

W xả 
cống 
(triệu 
m3) 

W tổn 
thất 

(triệu 
m3) 

Q xả tràn 
(m3/s) 

W tràn  
(triệu m3) 

W hồ (triệu 
m3) 

Z hồ 
(m) 

12-
Oct 181,4 15,7 3,09 0,99 200 17,28 1516,8 

    

24,12  

13-
Oct 120,5 10,4 3,09 0,99 200 17,28 1511,1 

    

24,09  

14-
Oct 147,5 12,7 3,09 0,99 200 17,28 1500,1 

    

24,04  

15-
Oct 114,6 9,9 3,09 0,99 200 17,28 1491,5 

    

24,00  

16-
Oct 93,0 8,0 3,09 0,99 200 17,28 1480,0 

    

23,95  

17-
Oct 85,3 7,4 3,09 0,99 200 17,28 1466,7 

    

23,89  

18-
Oct 136,3 11,8 3,09 0,99 200 17,28 1452,7 

    

23,82  

19-
Oct 107,8 9,3 3,09 0,99 200 17,28 1443,1 

    

23,78  

20-
Oct 142,4 12,3 3,09 0,99 200 17,28 1431,0 

    

23,72  

21-
Oct 113,8 9,8 3,09 0,99 200 17,28 1422,0 

    

23,68  

22-
Oct 112,5 9,7 3,09 0,99 200 17,28 1410,4 

    

23,63  

23-
Oct 92,9 8,0 3,09 0,99 200 17,28 1398,8 

    

23,57  

24-
Oct 97,2 8,4 3,09 0,99 36 3,11 1385,5 

    

23,51  

25-
Oct 120,7 10,4 3,09 0,99 36 3,11 1386,7 

    

23,51  

26-
Oct 120,3 10,4 3,09 0,99 36 3,11 1389,9 

    

23,53  

27-
Oct 144,9 12,5 3,09 0,99 36 3,11 1393,1 

    

23,54  

28-
Oct 89,5 7,7 3,09 0,99 36 3,11 1398,4 

    

23,57  

29-
Oct 88,5 7,6 3,09 0,99 36 3,11 1398,9 

    

23,57  

30-
Oct 96,0 8,3 3,09 0,99 36 3,11 1399,4 

    

23,57  

31-
Oct 86,4 7,5 3,09 0,99 36 3,11 1400,5 

    

23,58  

Tổng   355,0 83,5 26,8   353,2     

 

Bảng 2. Bảng cân bằng nước theo Kịch bản 02 

Ngà
y 

Q đến 
(m3/s) 

W đến 
(triệu m3) 

W xả 
cống 
(triệu 
m3) 

W tổn 
thất 

(triệu 
m3) 

Q xả tràn 
(m3/s) 

W tràn  
(triệu m3) 

W hồ (triệu 
m3) 

Z hồ 
(m) 

5-
Oct 352,7 30,5 3,09 0,99 200 17,28 1509,3 

       

24,08  

6-
Oct 272,2 23,5 3,09 0,99 300 25,92 1518,4 

       

24,12  
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Ngà
y 

Q đến 
(m3/s) 

W đến 
(triệu m3) 

W xả 
cống 
(triệu 
m3) 

W tổn 
thất 

(triệu 
m3) 

Q xả tràn 
(m3/s) 

W tràn  
(triệu m3) 

W hồ (triệu 
m3) 

Z hồ 
(m) 

7-
Oct 274,2 23,7 3,09 0,99 300 25,92 1511,9 

       

24,10  

8-
Oct 289,1 25,0 3,09 0,99 300 25,92 1505,6 

       

24,07  

9-
Oct 210,4 18,2 3,09 0,99 300 25,92 1500,6 

       

24,04  

10-
Oct 228,6 19,7 3,09 0,99 300 25,92 1488,7 

       

23,99  

11-
Oct 190,4 16,5 3,09 0,99 200 17,28 1478,5 

       

23,94  

12-
Oct 181,4 15,7 3,09 0,99 200 17,28 1473,6 

       

23,92  

13-
Oct 120,5 10,4 3,09 0,99 200 17,28 1467,9 

       

23,90  

14-
Oct 147,5 12,7 3,09 0,99 200 17,28 1456,9 

       

23,84  

15-
Oct 114,6 9,9 3,09 0,99 200 17,28 1448,3 

       

23,80  

16-
Oct 93,0 8,0 3,09 0,99 200 17,28 1436,8 

       

23,75  

17-
Oct 85,3 7,4 3,09 0,99 200 17,28 1423,5 

       

23,69  

18-
Oct 136,3 11,8 3,09 0,99 150 12,96 1409,5 

       

23,62  

19-
Oct 107,8 9,3 3,09 0,99 150 12,96 1404,2 

       

23,60  

20-
Oct 142,4 12,3 3,09 0,99 150 12,96 1396,5 

       

23,56  

21-
Oct 113,8 9,8 3,09 0,99 100 8,64 1391,7 

       

23,54  

22-
Oct 112,5 9,7 3,09 0,99 100 8,64 1388,8 

       

23,52  

23-
Oct 92,9 8,0 3,09 0,99 100 8,64 1385,8 

       

23,51  

24-
Oct 97,2 8,4 3,09 0,99 36 3,11 1381,1 

       

23,48  

25-
Oct 120,7 10,4 3,09 0,99 36 3,11 1382,3 

       

23,49  

26-
Oct 120,3 10,4 3,09 0,99 36 3,11 1385,6 

       

23,51  

27-
Oct 144,9 12,5 3,09 0,99 36 3,11 1388,8 

       

23,52  

28-
Oct 89,5 7,7 3,09 0,99 36 3,11 1394,1 

       

23,55  

29-
Oct 88,5 7,6 3,09 0,99 36 3,11 1394,6 

       

23,55  

30-
Oct 96,0 8,3 3,09 0,99 36 3,11 1395,1 

       

23,55  

31-
Oct 86,4 7,5 3,09 0,99 36 3,11 1396,2 

       

23,56  

Tổng   355,0 83,5 26,8   357,5     

 


